	UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

	Số: 180/SLĐTBXH-LĐ
Về khảo sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật lao động và thực trạng đời sống công nhân trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2008


Kính gửi: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận – Huyện

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Thu Hà tại thông báo kết luận và chỉ đạo số 879/TB-VP ngày 13/12/2007 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; ngày 04 tháng 01 năm 2008 Sở Lao động–Thương binh và Xã hội đã triển khai kế hoạch số 6465/SLĐTBXH-LĐ ngày 26/12/2007 về khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật lao động và thực trạng đời sống công nhân trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến quận – huyện.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận – huyện nhanh chóng tham mưu Ủy ban nhân dân quận – huyện về kế hoạch, chọn thời điểm khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn và thực hiện báo cáo theo các nội dung sau:

- Báo cáo đánh giá, nhận định chung, đưa ra ý kiến đề xuất (nếu có) về việc tuân thủ pháp luật lao động của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận - huyện.
- Biểu báo cáo tổng hợp (đính kèm công văn) gồm:

+ Biểu 1: Tổng hợp tình hình thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp (theo phiếu khảo sát dành cho doanh nghiệp)

+ Biểu 2A, 2B, 2C : Tổng hợp tình hình đời sống, nhu cầu của người lao động và quan hệ lao động (theo phiếu khảo sát dành cho người lao động) 
(Quận–Huyện có thể truy cập để lấy biểu mẫu tổng hợp tai website: www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn và gởi biểu báo cáo tổng hợp qua địa chỉ email: ldtltc.sld@tphcm.gov.vn hoặc nga25101981@yahoo.com.vn) hoặc gởi trực tiếp tại Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận – huyện tổng hợp và báo cáo như nội dung đã nêu về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 30/04/2008 để Sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
* Gởi kèm công văn số 69/SLĐTBXH-LĐ ngày 07/01/2008 của Sở gởi cho các doanh nghiệp để quận – huyện tham khảo ./.
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP (để báo cáo);
- UBND quận-huyện;
- Lưu.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC




Trần Trung Dũng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]BieuTongHop
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Bieu 1

		Biểu 1

		Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội																																																								CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		Quận-Huyện:-------------------------------------------																																																								Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

																																																										-----

																																																										TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

		STT		TÊN DOANH NGHIỆP		ĐỊA CHỈ		TỔNG SỐ LAO ĐỘNG
(người)						Giao kết hợp đồng lao động
(người)				Bảo hiểm xã hội
(người)				Tiền lương (1.000 đ/người/tháng)				Thu nhập (1.000 đ/người/tháng)				Thưởng cuối năm
(1.000 đ/người)						Số giờ làm việc trong tuần
(giờ/tuần)				Đăng ký Thỏa ước lao động tập thể				Đăng ký Nội quy lao động				Tổ chức khám sức khỏe định kỳ				Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động				Bố trí chỗ ở cho công nhân				Thành lập công đoàn						Thành lập Hội đồng hòa giải lao động cơ sở				Đình công

								Tổng số		Trong đó				Số người đã giao kết HĐLĐ		Số người chưa giao kết HĐLĐ		Số người thuộc đối tượng tham gia		Số người đã tham gia		Bình quân		Thấp nhất		Bình quân		Thấp nhất		Số tiền thưởng cao nhất		Số tiền thưởng thấp nhất		Số tiền thưởng bình quân của người lao động		Bộ phận SX trực tiếp		Bộ phận SX gián tiếp		có		không		Có		không		có		không		Có		Không		Có		Không		Có		Tổng số người tham gia công đoàn		Tỉ lệ (%) đoàn viên công đoàn/tổng số lao động		có		không		Có		Tổng số lần đình công trong 3 năm trở lại đây

										Nữ		Lao động tỉnh

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32=(31: 4)*100		33		34		35		36

				Tổng cộng				x		x		x		x		x		x		x																				x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x

										Người lập biểu																																												Thủ trưởng đơn vị

										(ký tên, ghi rõ họ tên)																																												(ký tên, đóng dấu)

		* Ghi chú:

				Dòng tổng cộng của các cột có đánh dấu (x): được tính bằng hàm sum

				Cột 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35: Đánh số (1) vào cột tương ứng (để thuận lợi cho tính dòng tổng cộng bằng hàm sum)

				Dòng tổng cộng của cột 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19: được tính theo phương pháp bình quân gia quyền, với quyền số là số lao động (cột 4)

				Dòng tổng cộng của cột 32: được tính bằng hàm Average





Bieu 2A

		Biểu 2A																																																																										CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội																																																																										Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Quận-Huyện:-------------------------------------------																																																																										-----

																																																																												TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

		(tại khu nhà trọ……………………. Hoặc tại doanh nghiệp……………………..)

		STT		Họ và tên của người lao động (có thể để trống)		LAO ĐỘNG CÓ HỘ KHẨU				TUỔI				TÌNH TRẠNG GIA ĐÌNH						TRÌNH ĐỘ TAY NGHỀ				HÌNH THỨC XIN VIỆC LÀM								Tiền lương theo hợp đồng lao động (1.000 đồng/
người/
tháng)		Thu nhập bình quân hàng tháng (1.000 đồng)		Thưởng cuối năm				Tổng số tiền chi tiêu bình quân hàng tháng (1.000 đồng)		Trong đó
(1.000 đồng/tháng)						Số tiền tích lũy trong 01 năm
(1.000 đồng/năm)		Tổng thời gian phải làm việc trong tuần (giờ)		Lao động làm việc theo ca		Số thời gian tăng ca bình quân trong tuần (giờ)		TÌNH HÌNH NHÀ Ở																		Thời gian giải trí bình quân trong một tuần làm việc (giờ)		LOẠI HÌNH GIẢI TRÍ

						Thành phố Hồ Chí Minh		Tỉnh, thành phố khác		Nam		Nữ		Chưa lập gia đình		Đã lập gia đình		Tổng số con (nếu đã lập gia đình)		Đã qua đào đạo		Chưa qua đào tạo		Thông qua tổ chức giới thiệu việc làm		Thông qua thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng		Thông báo tuyển dụng tại doanh nghiệp		Hình thức khác						Có		Không				Tiền ăn		Tiền nhà		Các khoản chi tiêu khác										Nhà trọ (nhà thuê)		Nhà bà con		Nhà bạn bè		Nhà ở tập thể (do công ty bố trí nơi ở)		Chất lượng nơi ở						Doanh nghiệp xây dựng nhà trẻ cho  con em công nhân						Xem ti vi		Đọc sách, báo, tạp chí		Tham gia câu lạc bộ tại các nhà văn hóa		Tham gia các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể		Hình thức giải trí khác

																																																																Tốt		Khá		Trung Bình		Có		Không

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42

		Tổng cộng				x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x																						x				x		x		x		x		x		x		x		x		x				x		x		x		x		x

										Người lập biểu																																																																		Thủ trưởng đơn vị

										(ký tên, ghi rõ họ tên)																																																																		(Ký tên, đóng dấu)

		* Ghi chú:

				Dùng hàm sum đối với dòng tổng cộng có đánh dấu (x)

				Cột 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42: Đánh số (1) vào cột tương ứng (để thuận lợi cho tính dòng tổng cộng bằng hàm sum)

				Cột 5, 6: Ghi số tuổi tương ứng với giới tính của người lao động

				Cột 26: Chỉ đánh số (1) đối với những người lao động làm việc theo ca (để thuận lợi cho tính dòng tổng cộng bằng hàm sum)

				Dòng tổng cộng của cột 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 37: được tính bằng hàm Average

				Dòng của Cột 20= dòng của cột 21 + dòng của cột 22 + dòng của cột 23





Bieu 2B

		Biểu 2B																																																						CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội																																																						Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Quận-Huyện:-------------------------------------------																																																						------------------------------

																																																								TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG

		(tại khu nhà trọ……………………. Hoặc tại doanh nghiệp……………………..)

		STT		Họ và tên của người lao động (có thể để trống)		Lao động có hộ khẩu tỉnh				Học Bộ luật lao động				Đóng bảo hiểm xã hội						Nội quy Lao động - Thỏa ước lao động tập thể				An toàn lao động - Vệ sinh lao động								Khám sức khỏe định kỳ				Xây dựng thang lương, bảng lương				Quy chế trả lương, trả thưởng				Đoàn viên Công đoàn				Đoàn viên TNCS HCM				Đảng viên				Tăng lương hàng năm				Số tiền người lao động được thưởng cuối năm (1.000 đồng/
năm)		Nghỉ phép hàng năm				Người lao động nhận xét thái độ, cách ứng xử của lãnh đạo công ty										Tổng số lần tham gia đình công trong 03 năm trở lại đây

						Thành phố Hồ Chí Minh		Tỉnh, thành phố khác		Có		Không		Không		Có		Số tiền lương trích đóng BHXH (1.000 đồng/  tháng)		Đã được doanh nghiệp phổ biến		Không được doanh nghiệp phổ biến		Không được doanh nghiệp tổ chức huấn luyện		Đã được doanh nghiệp tổ chức huấn luyện		Trang bị quần áo, dụng cụ Bảo hộ lao động				Có		Không		Có		Không		Có		Không		Có		Không		Có		Không		Có		Không		Có		Không				Có được doanh nghiệp cho nghỉ phép năm		Không được doanh nghiệp cho nghỉ phép năm		Rất tốt		Tốt		Khá		Trung bình		Không tốt

																												Có		Không

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

		Tổng cộng				x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				x		x		x		x		x		x		x

																																																																				Thủ trưởng đơn vị

																																																																				(Ký tên, đóng dấu)

		* Ghi chú:

				Dùng hàm sum đối với dòng tổng cộng có đánh dấu (x)

				Cột 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37: Đánh số (1) vào cột tương ứng (để thuận lợi cho tính dòng tổng cộng bằng hàm sum)

				Dòng tổng cộng của cột 30, 38: được tính bằng hàm Average





Bieu 2C

		Biểu 2C																																				CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội																																				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Quận-Huyện:-------------------------------------------																																				------------------------------

																																						TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH NHU CẦU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

		(tại khu nhà trọ……………………. Hoặc tại doanh nghiệp……………………..)

		STT		Họ và tên của người lao động (có thể để trống)		Lao động có hộ khẩu tỉnh				Tính gắn bó lâu dài của người lao động với doanh nghiệp				Người lao động muốn chuyển sang doanh nghiệp khác làm việc				Người lao động muốn thay đổi công việc hiện tại đang làm việc				Người lao động mong muốn học tập để nâng cao trình độ						Tình hình ăn tết của người lao động												Nhu cầu tham gia giải trí trong dịp tết của người lao động

						Thành phố Hồ Chí Minh		Tỉnh, thành phố khác		Có		Không		Có		Không		Có		Không		Không		Có		Thời gian phù hợp để tham gia học tập (giờ)		Ăn tết tại Thành phố		Về quê ăn tết		Phương tiện về quê

																																Máy bay		Tàu lửa		Xe ôtô		Xe gắn máy

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		Tổng cộng				x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				x		x		x		x		x		x

												Người lập biểu																								Thủ trưởng đơn vị

												(ký tên, ghi rõ họ tên)																								(Ký tên, đóng dấu)

		* Ghi chú:

				Dùng hàm sum đối với dòng tổng cộng có đánh dấu (x)

				Cột 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19: Đánh số (1) vào cột tương ứng (để thuận lợi cho tính dòng tổng cộng bằng hàm sum)






